
Thông báo sách mới Tháng 9/2024 

 

1 
 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI  

TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN 

 

THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 9/2024 

A. GIÁO TRÌNH 

1. Giáo trình Luật Hình sự Việt Nam. Phần chung / Trường Đại học Luật Thành phố 

Hồ Chí Minh ; Trần Thị Quang Vinh chủ biên ; Nguyễn Thị Phương Hoa ... [et al.]. - 

Hà Nội : Hồng Đức, 2024. - 496 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày các nội dung cơ bản của môn học Luật Hình sự Việt Nam, phần 

chung, gồm: khái niệm, nhiệm vụ và các nguyên tắc của Luật Hình sự; nguồn và hiệu lực 

của Luật Hình sự Việt Nam, cấu tạo của Bộ luật Hình sự; tội phạm; trách nhiệm hình sự 

và cấu thành tội phạm; khách thể của tội phạm; chủ thể của tội phạm; mặt chủ quan của 

tội phạm; các giai đoạn thực hiện tội phạm. 

Từ khoá: Luật Hình sự ; Việt Nam  

Địa chỉ tài liệu: (7): DSVGT 010246-52 ; (10): MSVGT 114881-90 ; (3): PHGT 006494-6. 

2. Giáo trình Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam / Trường Đại học Luật Thành 

phố Hồ Chí Minh ; Nguyễn Văn Tiến chủ biên; Lê Vĩnh Châu, Trần Thị Hương, Lê 

Thị Mận. - Hà Nội : Hồng Đức, 2023. - 598 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu những vấn đề lí luận cơ bản về Luật Hôn nhân và gia đình Việt 

Nam và các nội dung liên quan đến quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình; chế độ hôn 

nhân và gia đình Việt Nam từ năm 1945 đến nay; kết hôn, kết hôn trái pháp luật; quan hệ 

giữa vợ và chồng; quan hệ giữa cha mẹ và con. 

Từ khoá: Luật Hôn nhân gia đình ; Luật Hôn nhân và gia đình ; Việt Nam   

Địa chỉ tài liệu: (7): DSVGT 010239-45 ; (10): MSVGT 114871-80 ; (3): PHGT 006491-3. 

3. Giáo trình Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới / Trường Đại học Luật Thành 

phố Hồ Chí Minh ; Chủ biên: Nguyễn Cảnh Hợp, Đỗ Minh Khôi ; Phạm Thị 

Phương Thảo ... [et al.]. - Hà Nội : Hồng Đức, 2023. - 616 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề cơ bản của môn học Lịch sử nhà nước và pháp luật thế 

giới. Nghiên cứu những kiến thức về sự ra đời, phát triển của nhà nước và pháp luật trên 

thế giới, gồm: nhà nước và pháp luật chiếm hữu nô lệ, nhà nước và pháp luật phong kiến, 

nhà nước và pháp luật tư sản thời kì chủ nghĩa tư bản tự do cạnh tranh, nhà nước và pháp 
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luật tư sản thời kì chủ nghĩa tư bản lũng đoạn và hiện đại, nhà nước và pháp luật xã hội 

chủ nghĩa. 

Từ khoá: Pháp luật ; Nhà nước ; Lịch sử ; Thế giới ; Lịch sử nhà nước pháp luật  

Địa chỉ tài liệu: (7): DSVGT 010232-8 ; (10): MSVGT 114861-70 ; (3): PHGT 006488-90. 

4. Giáo trình Pháp luật về chủ thể kinh doanh / Trường Đại học Luật Thành phố Hồ 

Chí Minh ; Bùi Xuân Hải chủ biên ; Hà Thị Thanh Bình ... [et al.]. - Hà Nội : Hồng 

Đức, 2024. - 709 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về kinh doanh và chủ thể kinh doanh. Phân tích 

địa vị pháp lí của doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh, công ti hợp danh, công ti trách 

nhiệm hữu hạn, công ti cổ phần, doanh nghiệp nhà nước, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

và phân tích các nội dung liên quan đến tổ chức lại và giải thể doanh nghiệp, phá sản. 

Từ khoá: Luật Kinh tế ; Kinh doanh ; Chủ thể kinh doanh ; Việt Nam  

Địa chỉ tài liệu: (7): DSVGT 010225-31 ; (10): MSVGT 114851-60 ; (3): PHGT 006485-7. 

5. Giáo trình Luật Quốc tế / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Lê Mai Anh chủ biên ; 

Hoàng Ly Anh ... [et al.]. - Hà Nội : Công an nhân dân, 2023. - 512 tr. ; 22 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Quốc tế, gồm: khái niệm, 

lịch sử phát triển và nguồn của Luật Quốc tế; các nguyên tắc cơ bản của Luật Quốc tế; 

chủ thể Luật Quốc tế; Luật Điều ước quốc tế; dân cư trong Luật Quốc tế; Luật Quốc tế về 

quyền con người. 

Từ khoá: Luật Quốc tế   

Địa chỉ tài liệu: (10): MSVGT 115101-10. 

6. Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Chủ biên: 

Thái Vĩnh Thắng, Tô Văn Hoà ; Lê Minh Tâm ... [et al.]. - Hà Nội : Tư pháp, 2023. - 

679 tr. ; 22 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Hiến pháp Việt Nam, gồm: 

khái niệm cơ bản của Luật Hiến pháp, vấn đề cơ bản về Hiến pháp, sự ra đời và phát triển 

của nền lập hiến Việt Nam, chế độ chính trị, quốc tịch Việt Nam, quyền con người, quyền 

và nghĩa vụ cơ bản của công dân. 

Từ khoá: Luật Hiến pháp ; Việt Nam  

Địa chỉ tài liệu: (10): PHGT 006587-96. 
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7. Giáo trình Lí luận chung về nhà nước và pháp luật / Trường Đại học Luật Hà Nội ; 

Chủ biên: Nguyễn Minh Đoan, Nguyễn Văn Năm ; Nguyễn Văn Động ... [et al.]. - Hà 

Nội : Tư pháp, 2023. - 495 tr. ; 22 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Lí luận chung về nhà nước và 

pháp luật, gồm: nguồn gốc và kiểu nhà nước; bản chất, chức năng, hình thức của nhà 

nước; nguồn gốc và kiểu pháp luật; bản chất, vai trò, hình thức và nguồn của pháp luật; 

quy phạm pháp luật; vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí,…. 

Từ khoá: Pháp luật ; Nhà nước ; Lí luận nhà nước pháp luật ; Việt Nam  

Địa chỉ tài liệu: (10): PHGT 006577-86. 

8. Giáo trình Luật Lao động Việt Nam. Tập 1 / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Chủ 

biên: Nguyễn Hữu Chí, Trần Thị Thuý Lâm ; Đỗ Ngân Bình ... [et al.]. - Hà Nội : 

Công an nhân dân, 2022. - 475 tr. ; 22 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Lao động Việt Nam học 

phần 1, gồm: khái niệm; quan hệ pháp luật lao động; đại diện các bên trong quan hệ lao 

động; hợp đồng lao động; đối thoại xã hội trong quan hệ lao động; thương lượng tập thể 

và thoả ước lao động tập thể; điều kiện lao động, điều kiện sử dụng lao động; kỉ luật lao 

động, trách nhiệm vật chất; tranh chấp lao động, giải quyết tranh chấp lao động, đình 

công, giải quyết đình công và quản lí nhà nước về lao động. 

Từ khoá: Luật Lao động ; Việt Nam  

Địa chỉ tài liệu: (10): PHGT 006597-606. 

9. Giáo trình Luật Tố tụng dân sự Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà Nội ; 

Nguyễn Công Bình chủ biên ; Nguyễn Triều Dương ... [et al.]. - Hà Nội : Công an 

nhân dân, 2023. - 538 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về Luật Tố tụng dân sự, gồm: khái niệm, nguyên 

tắc của Luật Tố tụng dân sự; thẩm quyền của Toà án nhân dân; cơ quan tiến hành tố tụng, 

người tiến hành tố tụng và người tham gia tố tụng; chứng cứ, chứng minh trong tố tụng 

dân sự;... Phân tích cụ thể về thủ tục giải quyết các vụ việc dân sự: thủ tục giải quyết vụ 

án dân sự tại Toà án cấp sơ thẩm, phúc thẩm; thủ tục rút gọn giải quyết vụ án dân sự; thủ 

tục giải quyết việc dân sự. 

Từ khoá: Luật Tố tụng dân sự ; Việt Nam  
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Địa chỉ tài liệu: (10): DSVGT 010288-97 ; (140): MSVGT 114961-5100 ; (20): PHGT 

006557-76. 

10. Giáo trình Pháp luật về cạnh tranh và giải quyết tranh chấp thương mại / 

Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh ; Hà Thị Thanh Bình chủ biên ; 

Phạm Trí Hùng ... [et al.]. - Hà Nội : Hồng Đức, 2023. - 570 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu những vấn đề cơ bản của pháp luật cạnh tranh và giải quyết tranh 

chấp thương mại, gồm: vấn đề chung về cạnh tranh và pháp luật cạnh tranh; pháp luật về 

chống cạnh tranh không lành mạnh; pháp luật về kiểm soát hành vi hạn chế cạnh tranh; 

tập trung kinh tế và kiểm soát tập trung kinh tế; cơ quan quản lí cạnh tranh và tố tụng 

cạnh tranh; tranh chấp thương mại và các phương thức giải quyết tranh chấp thương mại 

ngoài Toà án; giải quyết tranh chấp thương mại bằng hoà giải; tố tụng trọng tài thương 

mại tại Việt Nam. 

Từ khoá: Luật Kinh tế ; Cạnh tranh ; Tranh chấp thương mại ; Việt Nam  

Địa chỉ tài liệu: (7): DSVGT 010312-8 ; (10): MSVGT 115131-40 ; (3): PHGT 006613-5.   

11. Giáo trình Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam / Trường Đại học Luật 

Thành phố Hồ Chí Minh ; Nguyễn Thị Thương Huyền chủ biên ; Dương Hồng Thị 

Phi Phi ... [et al.]. - Hà Nội : Hồng Đức, 2024. - 501 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu về nhà nước và pháp luật Việt Nam qua các thời kì lịch sử, gồm: thời 

Hùng Vương với sự ra đời của nhà nước Văn Lang - Âu Lạc; giai đoạn Bắc thuộc và chống 

Bắc thuộc (từ năm 179 TCN đến năm 938); giai đoạn Ngô - Đinh - Tiền - Lê (939 - 1009); 

giai đoạn Lý - Trần - Hồ (1010 - 1407); thời Lê Sơ; thế kỉ XV - XVIII; thời kì nội chiến phân 

liệt (thế kỉ XVI - XVIII); thời kì nhà Nguyễn (giai đoạn từ 1802 - 1884); thời Pháp thuộc 

(1858 - 1945). 

Từ khoá: Pháp luật ; Nhà nước ; Lịch sử ; Lịch sử nhà nước pháp luật ; Việt Nam  

Địa chỉ tài liệu: (7): DSVGT 010305-11 ; (10): MSVGT 115121-30 ; (3): PHGT 006610-2.   

12. Giáo trình Công pháp quốc tế. Quyển 1 / Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí 

Minh ; Chủ biên: Trần Thị Thuỳ Dương, Nguyễn Thị Yên ; Trần Thăng Long ... [et al.]. - 

Hà Nội : Hồng Đức, 2024. - 549 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu những vấn đề chung về Luật Quốc tế và các nội dung cụ thể liên 

quan đến nguồn của Luật Quốc tế, chủ thể của Luật Quốc tế, lãnh thổ và biên giới quốc 

gia, luật biển quốc tế, dân cư trong Luật Quốc tế, luật ngoại giao và lãnh sự. 
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Từ khoá: Luật Quốc tế ; Công pháp quốc tế  

Địa chỉ tài liệu: (7): DSVGT 010319-25 ; (10): MSVGT 115141-50 ; (3): PHGT 006616-8. 

13. Giáo trình Công pháp quốc tế. Quyển 2 / Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí 

Minh ; Chủ biên: Trần Thị Thuỳ Dương, Trần Thăng Long ; Ngô Hữu Phước ... [et al.]. - 

Hà Nội : Hồng Đức, 2023. - 493 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu các vấn đề của Luật Quốc tế, gồm: luật về các tổ chức quốc tế liên 

chính phủ, pháp luật quốc tế về quyền con người, pháp luật hình sự quốc tế, pháp luật 

môi trường quốc tế, pháp luật kinh tế quốc tế, giải quyết tranh chấp trong Luật Quốc tế, 

trách nhiệm pháp lí quốc tế. 

Từ khoá: Luật Quốc tế ; Công pháp quốc tế  

Địa chỉ tài liệu: (7): DSVGT 010326-32 ; (10): MSVGT 115151-60 ; (3): PHGT 006619-21. 

14. Giáo trình Tội phạm học / Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh ; Chủ 

biên: Võ Thị Kim Oanh, Lê Nguyên Thanh ; Nguyễn Thị Phương Hoa ... [et al.]. - 

Hà Nội : Hồng Đức, 2024. - 338 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu những nội dung cơ bản của môn học Tội phạm học, gồm: khái niệm 

tội phạm học và vị trí của tội phạm học trong hệ thống các khoa học, lịch sử các học 

thuyết tội phạm học trên thế giới, tình hình tội phạm, nguyên nhân và điều kiện của tình 

hình tội phạm, nhân thân người phạm tội, phòng ngừa tội phạm, dự báo tình hình tội 

phạm và kế hoạch hoá hoạt động phòng ngừa tội phạm. 

Từ khoá: Luật Hình sự ; Tội phạm học ; Việt Nam  

Địa chỉ tài liệu: (7): DSVGT 010298-304 ; (10): MSVGT 115111-20 ; (3): PHGT 

006607-9. 

15. Giáo trình Những quy định chung về Luật Dân sự / Trường Đại học Luật Thành 

phố Hồ Chí Minh ; Chủ biên: Chế Mỹ Phương Đài, Nguyễn Xuân Quang ; Đỗ Văn 

Đại ... [et al.]. - Hà Nội : Hồng Đức, 2024. - 411 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những quy định chung về Luật Dân sự, gồm: khái luận pháp luật dân 

sự Việt Nam, quan hệ pháp luật dân sự, cá nhân, pháp nhân và các chủ thể khác trong 

quan hệ pháp luật dân sự, đại diện, giao dịch dân sự, thời hạn và thời hiệu. 

Từ khoá: Luật Dân sự ; Việt Nam  

Địa chỉ tài liệu: (7): DSVGT 010389-95 ; (10): MSVGT 115241-50 ; (3): PHGT 006646-8. 
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16. Giáo trình Luật Thương mại quốc tế. Phần 1 / Trường Đại học Luật Thành phố 

Hồ Chí Minh ; Trần Việt Dũng chủ biên ; Mai Hồng Quỳ ... [et al.]. - Hà Nội : Hồng 

Đức, 2023. - 463 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày nhập môn về Luật Thương mại quốc tế. Nghiên cứu các nội dung của 

Luật Tổ chức thương mại thế giới, gồm: hệ thống thương mại đa phương GATT/WTO; 

các nguyên tắc cơ bản của Luật WTO; Luật WTO trong lĩnh vực thương mại hàng hoá và 

thương mại dịch vụ; Luật WTO trong lĩnh vực thương mại liên quan tới quyền sở hữu trí 

tuệ; pháp luật về các biện pháp phòng vệ thương mại; giải quyết tranh chấp trong khuôn 

khổ WTO. 

Từ khoá: Luật Quốc tế ; Thương mại quốc tế ; Luật Thương mại quốc tế ; WTO  

Địa chỉ tài liệu: (7): DSVGT 010375-81 ; (10): MSVGT 115221-30 ; (3): PHGT 006640-2. 

17. Giáo trình Luật Thương mại quốc tế. Phần 2 / Trường Đại học Luật Thành phố 

Hồ Chí Minh ; Trần Việt Dũng chủ biên ; Nguyễn Ngọc Lâm ... [et al.]. - Hà Nội : 

Hồng Đức, 2023. - 443 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về kinh doanh quốc tế, gồm: 

khái quát về Luật Kinh doanh quốc tế, hợp đồng thương mại quốc tế, pháp luật về mua 

bán hàng hoá quốc tế, pháp luật vận tải quốc tế, pháp luật về nhượng quyền thương mại 

quốc tế, thanh toán quốc tế, giải quyết tranh chấp trong kinh doanh quốc tế. 

Từ khoá: Luật Quốc tế ; Luật Thương mại quốc tế ; Kinh doanh quốc tế ; Luật Kinh 

doanh quốc tế  

Địa chỉ tài liệu: (7): DSVGT 010382-8 ; (10): MSVGT 115231-40 ; (3): PHGT 006643-5. 

18. Giáo trình Pháp luật về thương mại hàng hoá và dịch vụ / Trường Đại học Luật 

Thành phố Hồ Chí Minh ; Phan Huy Hồng chủ biên ; Nguyễn Thị Thanh Huyền ... 

[et al.]. - Hà Nội : Hồng Đức, 2024. - 505 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày nhập môn pháp luật thương mại hàng hoá và dịch vụ. Nghiên cứu các 

nội dung liên quan đến các hoạt động mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, trung gian 

thương mại, xúc tiến thương mại, một số hoạt động thương mại khác và chế tài, khiếu nại 

trong thương mại. 

Từ khoá: Dịch vụ ; Thương mại hàng hoá ; Luật Kinh tế ; Việt Nam  

Địa chỉ tài liệu: (7): DSVGT 010368-74 ; (10): MSVGT 115211-20 ; (3): PHGT 006637-9. 
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19. Tập bài giảng Đại cương văn hoá Việt Nam / Trường Đại học Luật Thành phố Hồ 

Chí Minh ; Lê Thị Hồng Vân biên soạn. - Hà Nội : Hồng Đức, 2023. - 243 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu các nội dung cơ bản của môn học Đại cương văn hoá Việt Nam, gồm: 

khái niệm về văn hoá và văn hoá học, khái quát về văn hoá Việt Nam, đặc trưng văn hoá 

truyền thống Việt Nam, văn hoá Việt Nam thống nhất trong đa dạng và văn hoá Việt Nam từ 

truyền thống đến hiện đại. 

Từ khoá: Văn hoá ; Việt Nam  

Địa chỉ tài liệu: (7): DSVGT 010403-9 ; (10): MSVGT 115261-70 ; (3): PHGT 006652-4. 

20. Tập bài giảng Tin học đại cương (MOS - Word 2016) / Trường Đại học Luật 

Thành phố Hồ Chí Minh. - Hà Nội : Hồng Đức, 2024. - 371 tr. : minh họa ; 21 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu những nội dung cơ bản về Microsoft Word 2016, gồm: tổng quan về 

Microsoft Word; làm quen với OneDrive, tạo, lưu và chia sẻ tài liệu; điều hướng và tìm 

kiếm trong tài liệu; thao tác với bảng biểu; thêm các thành phần minh hoạ và đồ hoạ vào 

tài liệu; định dạng các trang và in tài liệu; kiểm soát tài liệu. 

Từ khoá: Tin học đại cương  

Địa chỉ tài liệu: (7): DSVGT 010410-6 ; (10): MSVGT 115271-80 ; (3): PHGT 006655-7. 

21. Giáo trình Luật Ngân hàng / Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh ; 

Nguyễn Văn Vân chủ biên ; Phan Thị Thành Dương ... [et al.]. - Hà Nội : Hồng Đức, 

2023. - 454 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu các nội dung cơ bản của môn học Luật Ngân hàng, gồm: lí luận 

chung về ngân hàng và Luật Ngân hàng; địa vị pháp lí của ngân hàng nhà nước Việt 

Nam, tổ chức tín dụng; pháp luật về quản lí nhà nước về tiền tệ và ngoại hối; pháp luật 

điều chỉnh hoạt động cấp tín dụng của tổ chức tín dụng; pháp luật về dịch vụ thanh toán 

qua tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán. 

Từ khoá: Luật Ngân hàng ; Việt Nam  

Địa chỉ tài liệu: (7): DSVGT 010361-7 ; (10): MSVGT 115201-10 ; (3): PHGT 006634-6. 

22. Giáo trình Luật Sở hữu trí tuệ / Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh ; Chủ 

biên: Nguyễn Hồ Bích Hằng, Nguyễn Xuân Quang ; Nguyễn Trọng Luận ... [et al.]. - Hà Nội : 

Hồng Đức, 2024. - 616 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Sở hữu trí tuệ, gồm: khái 

quát về ngành luật sở hữu trí tuệ, quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả, 
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sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, các đối tượng khác của quyền sở hữu công 

nghiệp, quyền đối với giống cây trồng, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. 

Từ khoá: Luật Dân sự ; Sở hữu trí tuệ ; Luật Sở hữu trí tuệ ; Việt Nam  

Địa chỉ tài liệu: (7): DSVGT 010354-60 ; (10): MSVGT 115191-200 ; (3): PHGT 

006631-3. 

23. Giáo trình Tư pháp quốc tế / Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh ; 

Đỗ Thị Mai Hạnh chủ biên ; Lê Thị Nam Giang ... [et al.]. - Hà Nội : Hồng Đức, 

2024. - 633 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Tư pháp quốc tế, gồm: tổng quan 

về Tư pháp quốc tế; chủ thể quan hệ pháp luật trong Tư pháp quốc tế; xung đột pháp luật; 

áp dụng pháp luật nước ngoài; thẩm quyền của Toà án quốc gia đối với các vụ việc dân 

sự có yếu tố nước ngoài; uỷ thác tư pháp quốc tế; công nhận, cho thi hành bản án, quyết 

định nước ngoài tại Việt Nam. 

Từ khoá: Tư pháp quốc tế ; Việt Nam  

Địa chỉ tài liệu: (7): DSVGT 010347-53 ; (10): MSVGT 115181-90 ; (3): PHGT 006628-30. 

24. Giáo trình Tâm lý học đại cương / Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí 

Minh ; Chủ biên: Phan Thị Kim Ngân, Phạm Văn Dinh ; Lê Văn Bích. - Hà Nội : 

Hồng Đức, 2022. - 294 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Tâm lí học đại cương, gồm: khái 

quát chung về tâm lí học; cơ sở tự nhiên và xã hội của sự hình thành tâm lí, ý thức; ý thức 

và chú ý; hoạt động nhận thức; ngôn ngữ và trí nhớ; xúc cảm, tình cảm; ý chí và hành 

động ý chí; nhân cách và các thuộc tính của nhân cách. 

Từ khoá: Tâm lí học ; Tâm lí học đại cương  

Địa chỉ tài liệu: (7): DSVGT 010396-402 ; (10): MSVGT 115251-60 ; (3): PHGT 

006649-51. 

25. Giáo trình Pháp luật về tài sản, quyền sở hữu và thừa kế / Trường Đại học Luật 

Thành phố Hồ Chí Minh. Khoa Luật dân sự ; Lê Minh Hùng chủ biên ; Đỗ Văn Đại ... 

[et al.]. - Hà Nội : Hồng Đức, 2024. - 704 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Pháp luật về tài sản, quyền sở 

hữu và thừa kế, gồm: tài sản, chiếm hữu tài sản; quyền sở hữu tài sản; quyền khác đối với 

tài sản; bảo vệ quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản bằng Luật Dân sự; những vấn đề 
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chung về quyền thừa kế; thừa kế theo di chúc; thừa kế theo pháp luật; thanh toán nghĩa 

vụ tài sản, phân chia di sản. 

Từ khoá: Luật Dân sự ; Tài sản ; Quyền sở hữu ; Thừa kế ; Việt Nam  

Địa chỉ tài liệu: (7): DSVGT 010340-6 ; (10): MSVGT 115171-80 ; (3): PHGT 006625-7. 

26. Giáo trình Luật Thuế / Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh ; Nguyễn Thị 

Thuỷ chủ biên ; Nguyễn Văn Vân ... [et al.]. - Hà Nội : Hồng Đức, 2023. - 561 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Thuế, gồm: một số vấn đề 

lí luận chung về thuế và pháp luật thuế; pháp luật thuế thu vào hàng hoá, dịch vụ; thuế 

thu vào thu nhập; thuế thu vào việc sử dụng, khai thác một số tài sản nhà nước và pháp 

luật về quản lí thuế. 

Từ khoá: Thuế ; Luật Tài chính ; Luật Thuế ; Việt Nam  

Địa chỉ tài liệu: (7): DSVGT 010333-9 ; (10): MSVGT 115161-70 ; (3): PHGT 006622-4. 

27. Giáo trình Luật Tố tụng hành chính Việt Nam / Trường Đại học Luật Thành 

phố Hồ Chí Minh ; Nguyễn Cảnh Hợp ; Dương Hoán ... [et al.]. - Hà Nội : Hồng Đức, 

2024. - 739 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề chung của tố tụng hành chính Việt Nam. Phân tích 

những nội dung liên quan đến trình tự, thủ tục giải quyết vụ án hành chính, gồm: khởi 

kiện và thụ lí vụ án hành chính; chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án hành chính; xét xử sơ 

thẩm vụ án hành chính; thủ tục phúc thẩm vụ án hành chính; giám đốc thẩm, tái thẩm vụ 

án hành chính và thủ tục đặc biệt xem xét lại quyết định của Hội đồng thẩm phán Toà án 

nhân dân tối cao. 

Từ khoá: Luật Tố tụng hành chính ; Việt Nam  

Địa chỉ tài liệu: (7): DSVGT 010417-23 ; (10): MSVGT 115281-90 ; (3): PHGT 006658-60. 

B. SÁCH THAM KHẢO 

1. Pháp luật về hợp đồng theo mẫu theo quy định của pháp luật hiện hành : sách 

chuyên khảo / Trần Ngọc Hiệp. - Hà Nội : Công an nhân dân, 2023. - 287 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu những vấn đề lí luận về hợp đồng theo mẫu. Phân tích thực trạng pháp luật 

về hợp đồng theo mẫu và thực tiễn thực hiện tại Việt Nam; từ đó đưa ra một số kiến nghị, giải 

pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về vấn đề này. 

Từ khoá: Luật Dân sự ; Hợp đồng dân sự ; Hợp đồng theo mẫu ; Bộ luật Dân sự 2015 ; 

Việt Nam  
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Địa chỉ tài liệu: (10): DSVLDS 003310-9 ; (15): MSVLDS 012531-45 ; (5): PHSTK 

010977-81. 

2. Công nhận và cho thi hành bản án, quyết định dân sự của Toà án nước ngoài trong 

bối cảnh toàn cầu hoá và khuyến nghị cho Việt Nam / Nguyễn Thu Thuỷ chủ biên ; 

Phạm Thị Hằng ... [et al.]. - Hà Nội : Công an nhân dân, 2024. - 383 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận về công nhận và cho thi hành bản án, quyết định 

dân sự của Toà án nước ngoài trong bối cảnh toàn cầu hoá. Phân tích thực trạng công 

nhận và cho thi hành bản án, quyết định dân sự của Toà án nước ngoài tại Việt Nam. 

Nghiên cứu các loại bản án, quyết định có thể được công nhận và cho thi hành; nguyên 

tắc công nhận và cho thi hành bản án, quyết định dân sự của Toà án nước ngoài; vấn đề 

từ chối công nhận và cho thi hành bản án, quyết định dân sự của Toà án nước ngoài; trật 

tự công và vấn đề công nhận, cho thi hành bản án, quyết định dân sự của Toà án nước 

ngoài; từ đó đưa ra khuyến nghị cho Việt Nam về vấn đề này. 

Từ khoá: Tư pháp quốc tế ; Quyết định dân sự ; Toà án nước ngoài ; Công nhận bản án ; 

Thi hành bản án ; Thi hành quyết định ; Bản án dân sự ; Công nhận quyết định ; Việt Nam  

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVLTP 002731-40 ; (15): MSVLTP 004747-61 ; (5): PHSTK 

010997-1001. 

3. Triết lý xử lý người chưa thành niên vi phạm và thực tiễn xây dựng pháp luật trên thế 

giới : sách chuyên khảo / Đào Lệ Thu chủ biên ; Nguyễn Tuyết Mai ... [et al.]. - Hà Nội : 

Công an nhân dân, 2024. - 439 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày khái quát về triết lí xử lí người chưa thành niên vi phạm pháp luật. 

Phân tích các triết lí xử lí người chưa thành niên vi phạm pháp luật trong thực tiễn xây 

dựng pháp luật của một số quốc gia trên thế giới và ở Việt Nam; từ đó đưa ra những gợi 

mở hoàn thiện pháp luật nước ta về vấn đề này. 

Từ khoá: Luật Hình sự ; Vi phạm pháp luật ; Người dưới 18 tuổi ; Xử lí vi phạm pháp 

luật ; Việt Nam ; Trung Quốc ; Pháp ; Anh ; Nga ; Nhật Bản ; Nam Phi ; Canada  

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVLHS 002797-806 ; (15): MSVLHS 012506-20 ; (5): PHSTK 

010987-91. 

4. Lý luận, thực tiễn về nhà nước thế tục trên thế giới và một số gợi mở cho Việt 

Nam / Đậu Công Hiệp chủ biên ; Nguyễn Thị Quỳnh Trang ... [et al.]. - Hà Nội : 

Chính trị Quốc gia Sự thật, 2023. - 183 tr. ; 21 cm. 
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Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận về nhà nước thế tục và bối cảnh tôn giáo ở Việt 

Nam. Nghiên cứu mô hình nhà nước thế tục ở một số quốc gia trên thế giới; từ đó đưa ra 

một số gợi mở về chính sách tôn giáo ở nước ta. 

Từ khoá: Lí luận nhà nước pháp luật ; Chính sách tôn giáo ; Nhà nước thế tục ; Việt Nam  

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVLL 001944-53 ; (15): MSVLL 006310-24 ; (5): PHSTK 

011012-6. 

5. Chức năng quản lý môi trường của nhà nước đáp ứng yêu cầu phát triển bền 

vững ở Việt Nam : sách chuyên khảo / Bùi Xuân Phái. - Hà Nội : Công an nhân dân, 

2023. - 247 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận về chức năng quản lí môi trường của nhà nước đáp 

ứng yêu cầu phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay. Nghiên cứu nội dung, phương thức, 

bộ máy thực hiện chức năng quản lí môi trường của nhà nước đáp ứng yêu cầu phát triển bền 

vững ở Việt Nam. Phân tích thực trạng và nguyên nhân của thực trạng thực hiện chức năng 

quản lí môi trường của nhà nước đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững ở Việt Nam; từ đó đưa 

ra định hướng, giải pháp thực hiện hiệu quả chức năng này trong thời gian tới. 

Từ khoá: Nhà nước ; Lí luận nhà nước pháp luật ; Quản lí môi trường ; Việt Nam  

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVLL 001934-43 ; (15): MSVLL 006295-309 ; (5): PHSTK 

011007-11. 

6. Phòng ngừa các tội phạm về tình dục đối với người dưới 16 tuổi ở Việt Nam : sách 

chuyên khảo / Chủ biên: Lưu Hoài Bảo, Nguyễn Việt Khánh Hoà ; Lý Văn Quyền. - 

Hà Nội : Tư pháp, 2024. - 203 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày tình hình các tội phạm về tình dục đối với người dưới 16 tuổi ở Việt 

Nam giai đoạn 2015 - 2020. Phân tích nguyên nhân của các tội phạm về tình dục đối với 

người dưới 16 tuổi ở Việt Nam và đưa ra dự báo tình hình tội phạm; từ đó đề xuất giải 

pháp phòng ngừa loại tội phạm này ở nước ta. 

Từ khoá: Luật Hình sự ; Tội phạm tình dục ; Phòng ngừa tội phạm ; Người dưới 16 tuổi ; 

Việt Nam  

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVTPH 002787-96 ; (15): MSVTPH 012491-505 ; (5): PHSTK 

010982-6. 

7. Giao dịch dân sự về bất động sản. Tập 1 : sách chuyên khảo / Đỗ Văn Đại chủ 

biên ; Lê Thanh Hà ... [et al.]. - Hà Nội : Hồng Đức, 2022. - 889 tr. ; 21 cm. 
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Tóm tắt: Nghiên cứu những vấn đề chung của giao dịch về bất động sản và phân tích các 

nội dung liên quan đến giao dịch về bất động sản, gồm: giao dịch về bất động sản là tài 

sản chung; uỷ quyền đại diện trong giao dịch về bất động sản; thủ tục công chứng, chứng 

thực giao dịch về bất động sản; đăng kí giao dịch dân sự về bất động sản; cam kết, thoả 

thuận xác nhận bất động sản là của riêng vợ/chồng. 

Từ khoá: Luật Dân sự ; Giao dịch dân sự ; Giao dịch bất động sản ; Việt Nam  

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVLDS 003337-9 ; (5): MSVLDS 012571-5 ; (2): PHSTK 011025-6. 

8. Giao dịch dân sự về bất động sản. Tập 2 : sách chuyên khảo / Đỗ Văn Đại chủ 

biên ; Lê Thanh Hà ... [et al.]. - Hà Nội : Hồng Đức, 2022. - 896 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Phân tích một số nội dung liên quan đến giao dịch dân sự về bất động sản, gồm: 

giao dịch về nhà ở xã hội; giao dịch về nhà ở thuộc sở hữu nhà nước; giao dịch đối với 

nhà ở là nhà nghĩa tình; đặt cọc để giao kết, thực hiện giao dịch về bất động sản; thế chấp 

bất động sản; cầm cố bất động sản. 

Từ khoá: Luật Dân sự ; Giao dịch dân sự ; Giao dịch bất động sản ; Việt Nam  

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVLDS 003340-2 ; (5): MSVLDS 012576-80 ; (2): PHSTK 

011027-8. 

9. Những vấn đề chung của pháp luật dân sự Việt Nam: Bản án và bình luận bản án. 

Tập 2 : sách chuyên khảo / Đỗ Văn Đại. - Hà Nội : Hồng Đức, 2023. - 773 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Phân tích, bình luận các bản án trong lĩnh vực dân sự liên quan đến pháp nhân, 

đại diện, thời hạn và thời hiệu. 

Từ khoá: Luật Dân sự ; Bản án ; Bình luận án ; Pháp nhân ; Đại diện ; Thời hạn ; Thời 

hiệu dân sự ; Việt Nam  

Địa chỉ tài liệu: (7): DSVLDS 003330-6 ; (10): MSVLDS 012561-70 ; (3): PHSTK 

011022-4. 

10. Giải thích và bình luận Luật Tố tụng hành chính năm 2015 / Nguyễn Cảnh Hợp 

chủ biên ; Lê Thị Mơ ... [et al.]. - Hà Nội : Hồng Đức, 2020. - 455 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày tổng quan về những điểm mới của Luật Tố tụng hành chính 2015. 

Phân tích những nội dung trong Luật Tố tụng hành chính 2015 liên quan đến các vấn đề: 

thẩm quyền xét xử hành chính của Toà án nhân dân; cơ quan, người tiến hành tố tụng 

theo Luật Tố tụng hành chính 2015; người tham gia tố tụng hành chính theo Luật Tố tụng 

hành chính 2015; chứng minh và chứng cứ trong vụ án hành chính. 
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Từ khoá: Luật Tố tụng hành chính ; Luật Tố tụng hành chính 2015 ; Việt Nam  

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVTHC 003837-9 ; (5): MSVTHC 010549-53 ; (2): PHSTK 

011062-3. 

11. Sách tình huống Luật Hôn nhân và gia đình : bản án và bình luận bản án / Lê Vĩnh 

Châu chủ biên ; Đỗ Văn Đại ... [et al.]. - Hà Nội : Hồng Đức, 2021. - 491 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp, bình luận 38 bản án về những vấn đề trong Luật Hôn nhân và gia đình, 

gồm: kết hôn, huỷ kết hôn trái pháp luật, không công nhận quan hệ vợ chồng; quan hệ 

pháp luật giữa vợ và chồng; quan hệ giữa cha mẹ và con, ông bà và cháu; li hôn; hiệu lực 

áp dụng pháp luật hôn nhân và gia đình. 

Từ khoá: Luật Hôn nhân gia đình ; Bản án ; Bình luận án ; Tình huống pháp luật ; Việt Nam   

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVLHN 003320-2 ; (5): MSVLHN 012546-50 ; (2): PHSTK 

011017-8. 

12. Những vấn đề chung của pháp luật dân sự Việt Nam: Bản án và bình luận bản án. 

Tập 1 : sách chuyên khảo / Đỗ Văn Đại. - Hà Nội : Hồng Đức, 2023. - 725 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Phân tích, bình luận các bản án trong lĩnh vực dân sự liên quan đến nguồn của 

pháp luật dân sự và cá nhân. 

Từ khoá: Luật Dân sự ; Bản án ; Bình luận án ; Cá nhân ; Nguồn của pháp luật ; Việt Nam  

Địa chỉ tài liệu: (7): DSVLDS 003323-9 ; (10): MSVLDS 012551-60 ; (3): PHSTK 

011019-21. 

13. Sách tình huống Luật Tố tụng dân sự : bình luận bản án / Nguyễn Văn Tiến chủ 

biên ; Lê Thị Mận ... [et al.]. - Hà Nội : Hồng Đức, 2021. - 691 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Phân tích, bình luận các bản án, quyết định, văn bản tố tụng của Toà án trong 

lĩnh vực tố tụng dân sự. 

Từ khoá: Luật Tố tụng dân sự ; Bình luận án ; Việt Nam  

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVTDS 003840-2 ; (5): MSVTDS 010554-8 ; (2): PHSTK 011064-5. 

14. Bình luận khoa học những điểm mới của Bộ luật Dân sự năm 2015 : sách chuyên 

khảo / Đỗ Văn Đại chủ biên ; Nguyễn Hồ Bích Hằng ... [et al.]. - Hà Nội : Hồng Đức, 

2023. - 974 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Phân tích, bình luận những điểm mới của Bộ luật Dân sự năm 2015 liên quan 

đến một số vấn đề chung và những vấn đề cụ thể của pháp luật dân sự, gồm: quyền đối 

với tài sản, nghĩa vụ, bảm đảm thực hiện nghĩa vụ, quy định chung về hợp đồng, hợp 
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đồng thông dụng, bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, thừa kế, quan hệ dân sự có yếu tố 

nước ngoài. Trình bày toàn văn Bộ luật Dân sự năm 2015. 

Từ khoá: Luật Dân sự ; Bình luận khoa học ; Bộ luật Dân sự 2015 ; Việt Nam  

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVLDS 003369-71 ; (5): MSVLDS 012621-5 ; (2): PHSTK 

011045-6. 

15. Luật Hợp đồng Việt Nam - Bản án và bình luận bản án. Tập 1 : sách chuyên 

khảo / Đỗ Văn Đại. - Hà Nội : Hồng Đức, 2023. - 1137 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Phân tích, bình luận các bản án liên quan đến xác lập hợp đồng dân sự. 

Từ khoá: Luật Dân sự ; Hợp đồng dân sự ; Bình luận án ; Luật Hợp đồng ; Việt Nam  

Địa chỉ tài liệu: (7): DSVLDS 003355-61 ; (10): MSVLDS 012601-10 ; (3): PHSTK 

011039-41. 

16. Luật Hợp đồng Việt Nam - Bản án và bình luận bản án. Tập 2 : sách chuyên 

khảo / Đỗ Văn Đại. - Hà Nội : Hồng Đức, 2023. - 1104 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Phân tích, bình luận các bản án liên quan đến xác lập hợp đồng dân sự; thực 

hiện, xử lí việc không thực hiện đúng hợp đồng và những vấn đề khác về hợp đồng. 

Từ khoá: Luật Dân sự ; Hợp đồng dân sự ; Bình luận án ; Luật Hợp đồng ; Việt Nam  

Địa chỉ tài liệu: (7): DSVLDS 003362-8 ; (10): MSVLDS 012611-20 ; (3): PHSTK 

011042-4. 

17. Sách tình huống Pháp luật về thương mại hàng hoá và dịch vụ / Chủ biên: Phan 

Huy Hồng, Phạm Trí Hùng ; Biên soạn: Nguyễn Thị Thanh Huyền ... [et al.]. - Hà 

Nội : Hồng Đức, 2022. - 448 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp các tình huống thực tế và bài tập về pháp luật thương mại hàng hoá và 

dịch vụ, liên quan đến những nội dung: thương nhân, hoạt động thương mại, pháp luật áp 

dụng đối với hoạt động thương mại; hoạt động mua bán hàng hoá; hoạt động cung ứng 

dịch vụ; các hoạt động trung gian thương mại và xúc tiến thương mại. 

Từ khoá: Luật Kinh tế ; Thương mại hàng hoá ; Thương mại dịch vụ ; Tình huống pháp 

luật ; Việt Nam  

Địa chỉ tài liệu: (7): DSVLKT 008225-31 ; (10): MSVLKT 017766-75 ; (3): PHSTK 

011053-5. 
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18. Sách tình huống Pháp luật hợp đồng và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng: bình 

luận bản án / Lê Minh Hùng chủ biên ; Biên soạn: Hoàng Thế Cường ... [et al.]. - Hà 

Nội : Hồng Đức, 2022. - 600 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Phân tích, bình luận 36 bản án về pháp luật hợp đồng và bồi thường thiệt hại 

ngoài hợp đồng, gồm những nội dung: nghĩa vụ, hợp đồng, bảo đảm thực hiện nghĩa vụ 

dân sự, trách nhiệm dân sự do vi phạm nghĩa vụ và trách nhiệm bồi thường thiệt hại 

ngoài hợp đồng. 

Từ khoá: Luật Dân sự ; Hợp đồng dân sự ; Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng ; Tình 

huống pháp luật ; Bình luận án ; Việt Nam  

Địa chỉ tài liệu: (7): DSVLDS 003379-85 ; (10): MSVLDS 012636-45 ; (3): PHSTK 

011050-2. 

19. Sách tình huống Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam : bình luận bản án / Nguyễn Hồ 

Bích Hằng chủ biên ; Biên soạn: Nguyễn Ngọc Hồng Phượng, Nguyễn Phương 

Thảo. - Hà Nội : Hồng Đức, 2023. - 635 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp 36 bản án về một số vấn đề liên quan đến các quy định của Luật Sở 

hữu trí tuệ như: đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ; xác lập, bảo vệ tác phẩm, bảo vệ 

quyền tác giả; bảo vệ quyền đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp; thời điểm khởi kiện 

trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ. Mỗi bản án đều được tóm lược những tình tiết quan trọng, 

trích dẫn nguyên vẹn phần xét xử của Toà án và bình luận của nhóm tác giả. 

Từ khoá: Luật Dân sự ; Sở hữu trí tuệ ; Bình luận án ; Luật Sở hữu trí tuệ ; Tình huống 

pháp luật ; Việt Nam  

Địa chỉ tài liệu: (7): DSVLDS 003372-8 ; (10): MSVLDS 012626-35 ; (3): PHSTK 

011047-9. 

20. Luật Thừa kế Việt Nam - Bản án và bình luận bản án. Tập 1 : sách chuyên khảo / 

Đỗ Văn Đại. - Hà Nội : Hồng Đức, 2022. - 866 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp, phân tích, bình luận 104 bản án, quyết định của Toà án nhân dân liên 

quan đến thừa kế và thừa kế theo di chúc, gồm các nội dung: vấn đề chung về thừa kế, 

thời điểm mở thừa kế, quyền thừa kế, di chúc, người làm chứng di chúc, hủy bỏ di 

chúc,…. 

Từ khoá: Luật Dân sự ; Thừa kế ; Thừa kế theo di chúc ; Bản án dân sự ; Bình luận án ; 

Việt Nam  
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Địa chỉ tài liệu: (3): DSVLDS 003349-51 ; (5): MSVLDS 012591-5 ; (2): PHSTK 

011035-6. 

21. Luật Thừa kế Việt Nam - Bản án và bình luận bản án. Tập 2 : sách chuyên khảo / 

Đỗ Văn Đại. - Hà Nội : Hồng Đức, 2022. - 857 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp, phân tích, bình luận 97 bản án, quyết định của Toà án nhân dân liên quan 

đến thừa kế theo di chúc, thừa kế theo pháp luật và một số vấn đề khác về thừa kế như: nghĩa 

vụ tài sản do người chết để lại, hợp đồng của người để lại di sản, phân chia di sản. 

Từ khoá: Luật Dân sự ; Thừa kế ; Thừa kế theo di chúc ; Thừa kế theo pháp luật ; Bản án 

dân sự ; Bình luận án ; Việt Nam   

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVLDS 003352-4 ; (5): MSVLDS 012596-600 ; (2): PHSTK 

011037-8. 

22. Luật Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng Việt Nam - Bản án và bình luận bản án. 

Tập 1 : sách chuyên khảo / Đỗ Văn Đại. - Hà Nội : Hồng Đức, 2022. - 919 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp, bình luận 134 bản án về những nội dung của Luật Bồi thường thiệt hại 

ngoài hợp đồng, gồm: vấn đề chung, xác định thiệt hại được bồi thường, xác định người 

chịu trách nhiệm bồi thường. 

Từ khoá: Luật Dân sự ; Bản án dân sự ; Bình luận án ; Bồi thường thiệt hại ngoài hợp 

đồng ; Luật Bồi thường thiệt hại ; Việt Nam  

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVLDS 003343-5 ; (5): MSVLDS 012581-5 ; (2): PHSTK 011031-2. 

23. Luật Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng Việt Nam - Bản án và bình luận bản án. 

Tập 2 : sách chuyên khảo / Đỗ Văn Đại. - Hà Nội : Hồng Đức, 2022. - 917 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp 105 bản án về về những nội dung của Luật Bồi thường thiệt hại ngoài 

hợp đồng liên quan đến việc xác định người chịu trách nhiệm bồi thường, bồi thường 

thiệt hại trong trường hợp đặc thù. 

Từ khoá: Luật Dân sự ; Bồi thường thiệt hại ; Bản án dân sự ; Bình luận án ; Bồi thường 

thiệt hại ngoài hợp đồng ; Luật Bồi thường thiệt hại ; Việt Nam  

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVLDS 003346-8 ; (5): MSVLDS 012586-90 ; (2): PHSTK 

011033-4. 

24. Pháp luật trọng tài thương mại Việt Nam - Bản án và bình luận bản án. Tập 1 : 

sách chuyên khảo / Đỗ Văn Đại. - Hà Nội : Hồng Đức, 2023. - 1001 tr. ; 21 cm. 



Thông báo sách mới Tháng 9/2024 

 

17 
 

Tóm tắt: Tập hợp, phân tích, bình luận 169 bản án của Toà án nhân dân liên quan đến các 

trường hợp thoả thuận chọn trọng tài Việt Nam, gồm các vấn đề: tranh chấp, sự độc lập 

của thoả thuận trọng tài, thoả thuận trọng tài vô hiệu, giải quyết tranh chấp với người tiêu 

dùng, thời hiệu khởi kiện giải quyết tranh chấp tại trọng tài,…. 

Từ khoá: Tư pháp quốc tế ; Trọng tài thương mại ; Bản án ; Bình luận án ; Việt Nam  

Địa chỉ tài liệu: (7): DSVLTP 002744-50 ; (10): MSVLTP 004782-91 ; (3): PHSTK 

011056-8. 

25. Pháp luật trọng tài thương mại Việt Nam - Bản án và bình luận bản án. Tập 2 : 

sách chuyên khảo / Đỗ Văn Đại. - Hà Nội : Hồng Đức, 2023. - 960 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp, phân tích, bình luận 128 bản án của Toà án nhân dân liên quan đến các 

trường hợp thoả thuận chọn trọng tài Việt Nam và nước ngoài, gồm các vấn đề: huỷ phán 

quyết; phán quyết trọng tài vụ việc; hiệu lực thi hành phán quyết; tranh chấp; sự tồn tại 

của thoả thuận trọng tài nước ngoài; xác định yếu tố “trọng tài”, “nước ngoài” của phán 

quyết nước ngoài và yếu tố “phán quyết” của trọng tài nước ngoài; thời hiệu yêu cầu 

công nhận, cho thi hành phán quyết trọng tài nước ngoài;…. 

Từ khoá: Tư pháp quốc tế ; Trọng tài thương mại ; Bản án ; Bình luận án ; Việt Nam  

Địa chỉ tài liệu: (7): DSVLTP 002751-7 ; (10): MSVLTP 004792-801 ; (3): PHSTK 

011059-61. 

C. LUẬN ÁN LUẬN VĂN 

1. Pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh từ thực tiễn ngành, nghề đầu tư kinh 

doanh có điều kiện thuộc quản lý của Bộ Công thương : khoá luận tốt nghiệp / Nguyễn 

Mạnh Thắng ; TS. Nguyễn Như Chính hướng dẫn. - Hà Nội, 2024. - 62 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày khái quát về điều kiện đầu tư kinh doanh và pháp luật về điều kiện 

đầu tư kinh doanh. Phân tích thực trạng pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh và thực 

tiễn thi hành đối với các lĩnh vực thuộc quản lí của Bộ Công thương; từ đó đề xuất giải 

pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về vấn đề này. 

Từ khoá: Luật Kinh tế ; Đầu tư kinh doanh ; Điều kiện đầu tư kinh doanh ; Bộ Công thương ; 

Việt Nam  

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVLA 015649 ; (1): PHLA 001304. 

2. Mua bán quyền phát thải khí nhà kính - Kinh nghiệm pháp lý quốc tế và thực tiễn 

xây dựng pháp luật của Việt Nam : luận án tiến sĩ Luật học / Nguyễn Tiến Đạt ; Người 
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hướng dẫn: TS. Nguyễn Hồng Bắc, TS. Nguyễn Như Hà. - Hà Nội, 2024. - 154 tr. : minh 

hoạ ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận và pháp luật về mua bán quyền phát thải khí nhà 

kính. Phân tích thực trạng pháp luật quốc tế, thực tiễn thực thi cam kết quốc tế và xây 

dựng pháp luật mua bán quyền phát thải khí nhà kính tại Việt Nam, tham khảo kinh 

nghiệm của một số quốc gia trên thế giới; từ đó đề xuất giải pháp xây dựng, hoàn thiện 

pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi cam kết quốc tế của nước ta về vấn đề này. 

Từ khoá: Tư pháp quốc tế ; Kinh nghiệm quốc tế ; Hợp đồng mua bán ; Khí nhà kính ; 

Phát thải nhà kính ; Việt Nam ; Quyền phát thải khí nhà kính  

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 015654-5. 

3. Pháp luật về Hội đồng quản trị trong công ty cổ phần và thực tiễn thực hiện tại 

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI : khoá luận tốt nghiệp / Vũ Thị Ngọc Huyền ; 

ThS. Lê Ngọc Anh hướng dẫn. - Hà Nội, 2024. - 70 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày khái quát về Hội đồng quản trị trong công ti cổ phần và pháp luật về 

Hội đồng quản trị trong công ti cổ phần. Phân tích thực trạng pháp luật về Hội đồng quản 

trị và thực tiễn thực hiện tại Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI; từ đó đưa ra định hướng, 

giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về vấn đề này. 

Từ khoá: Luật Kinh tế ; Hội đồng quản trị ; Công ti cổ phần ; Việt Nam  

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVLA 015656 ; (1): PHLA 001305. 

4. Quyết định hình phạt trong trường hợp đồng phạm theo quy định của Bộ luật Hình sự 

năm 2015 và thực tiễn xét xử tại thành phố Hà Nội : luận văn thạc sĩ Luật học / Nguyễn 

Thành Đông ; TS. Nguyễn Tuyết Mai hướng dẫn. - Hà Nội, 2024. - 74 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận và quy định của Bộ luật Hình sự 2015 về đồng 

phạm và quyết định hình phạt trong đồng phạm. Phân tích thực tiễn áp dụng quy định của 

Bộ luật Hình sự 2015 về quyết định hình phạt trong đồng phạm; từ đó đưa ra một số đề 

xuất hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về vấn đề này. 

Từ khoá: Luật Hình sự ; Quyết định hình phạt ; Đồng phạm ; Bộ luật Hình sự 2015 ; Việt Nam ; 

Hà Nội  

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 015650-1. 
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5. Phòng chống tội phạm mạng theo quy định của Liên minh châu Âu - Một số vấn đề 

pháp lý, thực tiễn và kinh nghiệm đối với ASEAN : luận văn thạc sĩ Luật học / Trần 

Thị Quỳnh Anh ; TS. Vũ Ngọc Dương hướng dẫn. - Hà Nội, 2024. - 90 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày khái quát chung về tội phạm mạng và phòng chống tội phạm mạng. 

Phân tích quy định pháp luật Liên minh châu Âu và pháp luật ASEAN về tội phạm mạng, 

phòng chống tội phạm mạng; từ đó đưa ra kiến nghị hoàn thiện văn bản pháp lí của 

ASEAN về vấn đề này. 

Từ khoá: Luật Quốc tế ; ASEAN ; EU ; Phòng chống tội phạm ; Tội phạm mạng  

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 015652-3. 

6. Các hình phạt được áp dụng đối với người dưới 18 tuổi phạm tội theo quy định 

Bộ luật Hình sự năm 2015 : khoá luận tốt nghiệp / Nguyễn Ngọc Bích ; TS. Lưu Hải 

Yến hướng dẫn. - Hà Nội, 2024. - 70 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày khái quát chung về hình phạt đối với người dưới 18 tuổi phạm tội. Phân 

tích quy định của pháp luật hình sự Việt Nam về hình phạt đối với người dưới 18 tuổi phạm tội 

và thực tiễn áp dụng; từ đó đưa ra kiến nghị hoàn thiện pháp luật về vấn đề này. 

Từ khoá: Luật Hình sự ; Hình phạt ; Bộ luật Hình sự 2015 ; Người dưới 18 tuổi ; Việt Nam  

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVLA 015657 ; (1): PHLA 001306. 

D. ĐỀ TÀI KHOA HỌC 

1. Pháp luật hôn nhân và gia đình ở Việt Nam thời kì Pháp thuộc : đề tài nghiên cứu 

khoa học cấp Trường / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn Thị Khánh Huyền 

chủ nhiệm đề tài ; Trần Thị Hoa thư ký đề tài ; Nguyễn Văn Quân. - Hà Nội, 2024. - 

227 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày tư tưởng chỉ đạo và hoạt động xây dựng pháp luật hôn nhân, gia đình 

ở Việt Nam thời kì Pháp thuộc. Nghiên cứu những nội dung cơ bản của pháp luật hôn 

nhân và gia đình ở Việt Nam thời kì Pháp thuộc. Phân tích thực tiễn thi hành pháp luật 

hôn nhân, gia đình thời kì Pháp thuộc và những giá trị kế thừa trong xây dựng, thực hiện 

pháp luật ở Việt Nam hiện nay. Tập hợp 3 chuyên đề liên quan đến nội dung nghiên cứu 

của đề tài. 

Từ khoá: Thời kì thuộc Pháp ; Pháp luật hôn nhân gia đình ; Luật Hôn nhân gia đình ; 

Việt Nam  

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVDKH 000707. 
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2. Thủ tục tố tụng trọng tài và một số khuyến nghị hoàn thiện pháp luật trọng tài 

Việt Nam : đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường / Trường Đại học Luật Hà Nội ; 

Trần Phương Anh chủ nhiệm đề tài ; Nguyễn Ngọc Hồng Dương thư ký đề tài ; Lưu 

Ngọc Quang … [et al.]. - Hà Nội, 2024. - 254 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận chung về thủ tục tố tụng trọng tài. Phân tích 

thực trạng pháp luật trọng tài Việt Nam về thủ tục tố tụng trọng tài; từ đó đưa ra khuyến 

nghị nhằm hoàn thiện pháp luật trọng tài Việt Nam về vấn đề này. Tập hợp 5 chuyên đề 

liên quan đến nội dung nghiên cứu của đề tài. 

Từ khoá: Luật Quốc tế ; Pháp luật trọng tài ; Thủ tục tố tụng trọng tài ; Việt Nam  

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVDKH 000711. 

3. Giáo dục pháp luật về bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hoá cho sinh viên 

Trường Đại học Luật Hà Nội trong giai đoạn hiện nay : đề tài nghiên cứu khoa học 

cấp Trường / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn Thanh Hoa chủ nhiệm đề tài ; 

Nguyễn Thanh Hương. - Hà Nội, 2024. - 262 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận giáo dục pháp luật về bảo tồn, phát huy giá trị di 

sản văn hoá cho sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội. Phân tích thực trạng hoạt động 

giáo dục pháp luật về bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hoá cho sinh viên Trường Đại 

học Luật Hà Nội; từ đó đề xuất giải pháp nhằm bảo đảm hiệu quả hoạt động này trong 

giai đoạn hiện nay. Tập hợp 3 chuyên đề liên quan đến nội dung nghiên cứu của đề tài. 

Từ khoá: Sinh viên ; Giáo dục đại học ; Giáo dục pháp luật ; Bảo tồn di sản văn hoá ; 

Việt Nam ; Trường Đại học Luật Hà Nội  

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVDKH 000710. 

4. Nhận thức của sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội hiện nay về đấu tranh 

phòng, chống “diễn biến hoà bình” : đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường / 

Trường Đại học Luật Hà Nội ; Phạm Thái Huynh chủ nhiệm đề tài ; Nguyễn Cẩm 

Nhung thư ký đề tài ; Lê Văn Hù. - Hà Nội, 2024. - 311 tr. : minh hoạ ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận về đấu tranh phòng, chống “diễn biến hoà bình” và 

nhận thức của sinh viên về đấu tranh phòng, chống “diễn biến hoà bình”. Phân tích thực 

trạng nhận thức của sinh viên Trường Đại học luật Hà Nội hiện nay về đấu tranh phòng, 

chống “diễn biến hoà bình”; từ đó đề xuất giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của sinh viên 

về vấn đề này. Tập hợp 3 chuyên đề liên quan đến nội dung nghiên cứu của đề tài. 
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Từ khoá: Sinh viên ; Phòng chống diễn biến hoà bình ; Giáo dục đại học ; Việt Nam ; 

Trường Đại học Luật Hà Nội  

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVDKH 000709. 

5. Ỷ lại xã hội trong học tập nhóm của sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội : đề 

tài nghiên cứu khoa học cấp Trường / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Đặng Thanh 

Nga chủ nhiệm đề tài ; Nguyễn Thị Thanh Nga thư ký đề tài ; Phan Thị Hà Linh. - 

Hà Nội, 2024. - 231 tr. : minh hoạ ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lí luận, tổ chức và phương pháp nghiên cứu ỷ lại xã hội trong 

học tập nhóm của sinh viên. Phân tích, đánh giá kết quả nghiên cứu thực tiễn về ỷ lại xã 

hội trong học tập nhóm của sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội; từ đó đưa ra kiến 

nghị nhằm nâng cao hiệu quả học tập nhóm của sinh viên. Tập hợp 3 chuyên đề liên quan 

đến nội dung nghiên cứu của đề tài. 

Từ khoá: Sinh viên ; Học nhóm ; Tâm lí học ; Việt Nam ; Ỷ lại xã hội; Trường Đại học Luật 

Hà Nội  

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVDKH 000708. 

6. Pháp luật Việt Nam về bảo đảm an toàn thông tin trong giao dịch điện tử : đề tài 

nghiên cứu khoa học cấp Trường / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn Thị Long 

chủ nhiệm đề tài ; Lê Thị Giang thư ký đề tài ; Chu Thị Lam Giang … [et al.]. - Hà 

Nội, 2024. - 383 tr. : minh hoạ ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận về pháp luật bảo đảm an toàn thông tin trong 

giao dịch điện tử. Phân tích thực trạng quy định pháp luật Việt Nam hiện hành và thực 

tiễn thực hiện pháp luật về bảo đảm an toàn thông tin trong giao dịch điện tử; từ đó đề 

xuất giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về vấn 

đề này. Tập hợp 3 chuyên đề liên quan đến nội dung nghiên cứu của đề tài. 

Từ khoá: Luật Dân sự ; Giao dịch dân sự ; Giao dịch điện tử ; An toàn thông tin ; Việt Nam  

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVDKH 000712. 

7. Kê biên quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trong thi hành án dân sự - 

Thực trạng và giải pháp : đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường / Trường Đại học 

Luật Hà Nội ; Nguyễn Thị Thu Hà chủ nhiệm đề tài ; Vũ Hoàng Anh thư ký đề tài ; 

Bùi Thị Huyền. - Hà Nội, 2024. - 288 tr. ; 28 cm. 
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Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về kê biên quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với 

đất trong thi hành án dân sự. Phân tích thực trạng pháp luật Việt Nam hiện hành và thực 

tiễn thực hiện pháp luật về kê biên quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trong thi 

hành án dân sự; từ đó đưa ra yêu cầu, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động này. 

Tập hợp 3 chuyên đề liên quan đến nội dung nghiên cứu của đề tài. 

Từ khoá: Luật Tố tụng dân sự ; Thi hành án dân sự ; Kê biên tài sản ; Kê biên quyền sử 

dụng đất ; Việt Nam   

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVDKH 000713. 

8. Thủ tục sơ thẩm dân sự giải quyết tranh chấp đất đai tại Toà án nhân dân : đề tài 

nghiên cứu khoa học cấp Trường / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Bùi Thị Huyền 

chủ nhiệm đề tài ; Đặng Quang Huy thư ký đề tài ; Nguyễn Thị Thu Hà … [et al.]. - 

Hà Nội, 2024. - 293 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về thủ tục sơ thẩm dân sự giải quyết tranh chấp 

đất đai. Phân tích thực trạng pháp luật và thực tiễn thực hiện pháp luật về thủ tục sơ thẩm 

dân sự giải quyết tranh chấp đất đai của Toà án nhân dân; từ đó đưa ra yêu cầu, kiến nghị 

hoàn thiện, bảo đảm hiệu quả thực hiện pháp luật về vấn đề này. Tập hợp 4 chuyên đề 

liên quan đến nội dung nghiên cứu của đề tài. 

Từ khoá: Luật Tố tụng dân sự ; Toà án nhân dân ; Giải quyết tranh chấp đất đai ; Thủ 

tục sơ thẩm ; Việt Nam  

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVDKH 000714. 

9. Loại trừ trách nhiệm dân sự theo quy định của pháp luật Việt Nam : đề tài 

nghiên cứu khoa học cấp Trường / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn Văn Hợi 

chủ nhiệm đề tài ; Bế Hoài Anh thư ký đề tài ; Hoàng Thị Loan … [et al.]. - Hà Nội, 

2024. - 486 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày tổng quan về loại trừ trách nhiệm dân sự. Phân tích thực trạng pháp 

luật và thực tiễn thực hiện pháp luật về loại trừ trách nhiệm dân sự theo thoả thuận của 

các bên và theo quy định của pháp luật; từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm hoàn 

thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về vấn đề này. Tập hợp 7 chuyên 

đề liên quan đến nội dung nghiên cứu của đề tài. 

Từ khoá: Luật Dân sự ; Trách nhiệm dân sự ; Việt Nam ; Loại trừ trách nhiệm dân sự  

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVDKH 000705. 
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10. Khó khăn tâm lý trong học tập theo hệ thống tín chỉ của sinh viên Trường Đại 

học Luật Hà Nội : đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường / Trường Đại học Luật 

Hà Nội ; Đặng Thị Vân chủ nhiệm đề tài ; Trần Thanh Vân thư ký đề tài ; Nguyễn 

Thị Hà. - Hà Nội, 2024. - 196 tr. : minh hoạ ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lí luận, tổ chức và phương pháp nghiên cứu về khó khăn tâm lí 

trong học tập theo hệ thống tín chỉ của sinh viên. Phân tích, đánh giá thực trạng khó khăn 

tâm lí trong học tập theo hệ thống tín chỉ của sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội; từ 

đó đưa ra kiến nghị nhằm giảm thiểu, tháo gỡ các khó khăn, góp phần nâng cao kết quả 

học tập của sinh viên trong trường. Tập hợp 3 chuyên đề liên quan đến nội dung nghiên 

cứu của đề tài. 

Từ khoá: Sinh viên ; Tâm lí học ; Học tập ; Tín chỉ ; Việt Nam ; Trường Đại học Luật Hà Nội; 

Hệ thống tín chỉ  

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVDKH 000706. 

11. Các chức năng tố tụng hình sự cơ bản : đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường / 

Trường Đại học Luật Hà Nội ; Đỗ Thị Phượng chủ nhiệm đề tài ; Trần Thị Thu 

Hiền thư ký đề tài ; Mai Thanh Hiếu. - Hà Nội, 2023. - 226 tr. : minh hoạ ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về các chức năng tố tụng hình sự cơ bản. Phân 

tích thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự 

Việt Nam năm 2015 về các chức năng tố tụng hình sự cơ bản; từ đó đưa ra định hướng, 

giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện các chức năng này tại nước ta. Tập hợp 4 chuyên 

đề liên quan đến nội dung nghiên cứu của đề tài. 

Từ khoá: Luật Tố tụng hình sự ; Chức năng tố tụng ; Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 ; Việt Nam  

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVDKH 000700. 

12. Kĩ năng viết và công bố bài báo quốc tế trên tạp chí ISI, SCOPUS trong lĩnh vực 

Lý luận, Luật Hiến pháp, Luật Hành chính : đề tài nghiên cứu khoa học cấp 

Trường / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Đoàn Thị Tố Uyên chủ nhiệm đề tài ; 

Nguyễn Thuỳ Linh thư ký đề. - Hà Nội, 2023. - 110 tr. : minh hoạ ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày khái quát về công bố bài báo quốc tế thuộc chuyên ngành Lý luận, 

Luật Hiến pháp, Luật Hành chính. Nghiên cứu một số kĩ năng viết và cấu trúc nội dung 

bài báo đăng trên tạp chí thuộc danh mục ISI/SCOPUS thuộc chuyên ngành Lý luận, 

Luật Hiến pháp, Luật Hành chính. Trên cơ sở đó, đưa ra yêu cầu, phong cách trích dẫn 
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nguồn và kinh nghiệm trong lựa chọn địa chỉ công bố bài báo quốc tế thuộc các chuyên 

ngành này. Tập hợp 3 chuyên đề liên quan đến nội dung nghiên cứu của đề tài. 

Từ khoá: Luật Hành chính ; Luật Hiến pháp ; Lí luận nhà nước pháp luật ; Kĩ năng viết ; 

Tạp chí Quốc tế ; Công bố khoa học ; Việt Nam ; ; Bài báo quốc tế  

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVDKH 000701. 

13. Thực hiện pháp luật về bình đẳng giới trong gia đình từ thực tiễn quận Đống Đa, 

Hà Nội : đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường / Trường Đại học Luật Hà Nội ; 

Phan Thị Luyện chủ nhiệm đề tài ; Nguyễn Thị Yến thư ký đề tài ; Nguyễn Thanh 

Hương. - Hà Nội, 2024. - 210 tr. : minh hoạ ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận, chính trị, pháp lí về bình đẳng giới trong gia 

đình. Phân tích thực trạng và một số yếu tố ảnh hưởng đến thực hiện pháp luật về bình 

đẳng giới trong gia đình qua khảo sát trên địa bàn quận Đống Đa; từ đó đề xuất giải pháp 

nâng cao hiệu quả hoạt động này. Tập hợp 4 chuyên đề liên quan đến nội dung nghiên 

cứu của đề tài. 

Từ khoá: Bình đẳng giới ; Thực hiện pháp luật ; Lí luận nhà nước pháp luật ; Việt Nam ; 

Hà Nội  

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVDKH 000704. 

14. Các giải pháp kiểm soát, nâng cao chất lượng đào tạo luật của Trường Đại học 

Luật Hà Nội đáp ứng yêu cầu xây dựng trường trọng điểm về đào tạo pháp luật 

trong bối cảnh hiện nay : đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ (báo cáo tổng hợp, bài 

báo khoa học) / Bộ. - Hà Nội, 2023. - 330 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về kiểm soát, nâng cao chất lượng đào tạo của 

Trường Đại học Luật Hà Nội đáp ứng yêu cầu xây dựng trường trọng điểm đào tạo cán bộ 

pháp luật trong bối cảnh hiện nay. Phân tích thực trạng kiểm soát, nâng cao chất lượng đào 

tạo luật của Trường; từ đó đưa ra định hướng, giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động này. 

Từ khoá: Kiểm soát chất lượng ; Chất lượng đào tạo ; Nâng cao chất lượng ; Giáo dục 

đại học ; Việt Nam ; Đào tạo luật; Trường Đại học Luật Hà Nội  

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVDKH 000699. 

15. Đánh giá tác động về giới của chính sách trong xây dựng văn bản quy phạm 

pháp luật ở Việt Nam hiện nay : đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường / Trường 
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Đại học Luật Hà Nội ; Lê Thị Hồng Hạnh chủ nhiệm đề tài ; Nguyễn Hoài Anh thư 

ký đề tài ; Lê Thị Phương. - Hà Nội, 2024. - 219 tr. : minh hoạ ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lí luận về đánh giá tác động về giới của chính sách trong xây dựng 

văn bản quy phạm pháp luật. Phân tích, đánh giá thực trạng tác động về giới của chính sách 

trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật ở Việt Nam, tham khảo kinh nghiệm của một số 

quốc gia trên thế giới; từ đó đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động này tại 

nước ta. Tập hợp 3 chuyên đề liên quan đến nội dung nghiên cứu của đề tài. 

Từ khoá: Luật Hành chính ; Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật ; Đánh giá tác động ; 

Tác động chính sách ; Việt Nam ; Tác động về giới  

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVDKH 000703. 

16. Năng lực tiếp cận pháp luật của người dân ở Việt Nam hiện nay : đề tài nghiên cứu 

khoa học cấp Trường / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Phạm Vĩnh Hà chủ nhiệm đề tài ; 

Nguyễn Thuỳ Linh thư kí đề tài ; Bùi Xuân Phái. - Hà Nội, 2024. - 277 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận về năng lực tiếp cận pháp luật của người dân ở 

Việt Nam hiện nay. Phân tích, đánh giá thực trạng năng lực tiếp cận pháp luật của người 

dân ở Việt Nam trong điều kiện hiện nay; từ đó đưa ra quan điểm, giải pháp nhằm tiếp 

tục tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân ở nước ta. Tập hợp 4 chuyên đề 

liên quan đến nội dung nghiên cứu của đề tài. 

Từ khoá: Lí luận nhà nước pháp luật ; Tiếp cận pháp luật ; Việt Nam ; Năng lực tiếp cận 

pháp luật  

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVDKH 000702. 

17. Ứng dụng tinh hoa Phật giáo vào việc xây dựng ý thức pháp luật của công dân 

Việt Nam : đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường (báo cáo tổng hợp) / Trường Đại 

học Luật Hà Nội ; Trần Kim Liễu chủ nhiệm đề tài ; Bùi Xuân Phái thư ký đề tài ; 

Trần Thị Hồng Thu. - Hà Nội, 2017. - 165 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận về giá trị tinh hoa Phật giáo và mối quan hệ với ý 

thức pháp luật của công dân. Phân tích thực trạng ý thức pháp luật của công dân Việt Nam 

và kinh nghiệm ứng dụng tinh hoa Phật giáo vào hình thành, nâng cao ý thức pháp luật của 

công dân ở nước ta; từ đó đưa ra quan điểm, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện 

hoạt động này. Tập hợp 5 chuyên đề liên quan đến nội dung nghiên cứu của đề tài. 
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Từ khoá: Phật giáo ; Ý thức pháp luật ; Lí luận nhà nước pháp luật ; Việt Nam ; Xây 

dựng ý thức pháp luật  

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVDKH 000697. 

18. Bảo đảm quyền của nạn nhân tội phạm buôn bán người theo pháp luật ASEAN 

và thực tiễn thực hiện tại Việt Nam : đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường / 

Trường Đại học Luật Hà Nội ; Vũ Ngọc Dương chủ nhiệm đề tài ; Nguyễn Thuỳ 

Dương thư ký đề tài ; Bùi Thị N. - Hà Nội, 2023. - 316 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày khái quát chung về nạn nhân của tội phạm buôn bán người và bảo 

đảm quyền nạn nhân của tội phạm buôn bán người. Phân tích quy định pháp luật ASEAN 

về bảo đảm quyền nạn nhân của tội phạm buôn bán người; từ đó đưa ra kiến nghị nhằm 

hoàn thiện pháp luật Việt Nam về vấn đề này. Tập hợp 7 chuyên đề liên quan đến nội 

dung nghiên cứu của đề tài. 

Từ khoá: Luật Quốc tế ; ASEAN ; Bảo đảm quyền con người ; Tội phạm buôn bán người ; 

Bảo vệ nạn nhân ; Nạn nhân của tội phạm ; Việt Nam   

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVDKH 000698. 

E. TÀI LIỆU HỘI THẢO 

1. Góp ý Dự thảo Luật Tư pháp người chưa thành niên : kỷ yếu hội thảo khoa học cấp 

Trường / Trường Đại học Luật Hà Nội. - Hà Nội, 2024. - 231 tr. : minh hoạ ; 28 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp các bài tham luận góp ý về Dự thảo Luật Tư pháp người chưa thành 

niên, gồm: sự cần thiết phải xây dựng Luật Tư pháp người chưa thành niên tại Việt Nam 

và tiến trình xây dựng dự thảo luật; góp ý quy định về những nguyên tắc cơ bản của Luật 

Tư pháp người chưa thành niên; góp ý về các biện pháp xử lí chuyển hướng trong Dự 

thảo 3 Luật Tư pháp người chưa thành niên. 

Từ khoá: Luật Hình sự ; Dự thảo sửa đổi ; Việt Nam ; Luật Tư pháp người chưa thành niên  

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVHT 000759. 

2. Hoàn thiện pháp luật về hoạt động giám sát của Quốc hội, Hội đồng nhân dân ở 

Việt Nam hiện nay : kỷ yếu hội thảo khoa học cấp Trường / Trường Đại học Luật 

Hà Nội. - Hà Nội, 2024. - 249 tr. : minh hoạ ; 28 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp các bài tham luận nghiên cứu vấn đề hoàn thiện pháp luật về hoạt động 

giám sát của Quốc hội, Hội đồng nhân dân ở Việt Nam hiện nay, gồm: khái niệm, đặc 

điểm, vai trò, chức năng giám sát của cơ quan dân cử ở Việt Nam; các yếu tố đảm bảo hoạt 
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động giám sát của cơ quan dân cử; mối quan hệ giữa hoạt động giám sát của cơ quan dân 

cử với hoạt động giám sát của Đảng và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 

Từ khoá: Luật Hiến pháp ; Hội đồng nhân dân ; Quốc hội ; Hoạt động giám sát ; Việt Nam  

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVHT 000760. 

3. Ứng dụng môi trường điện toán đám mây và công nghệ trí tuệ nhân tạo vào công 

tác quản lý và giảng dạy tại Trường Đại học Luật Hà Nội : kỷ yếu hội thảo khoa học 

cấp Trường / Trường Đại học Luật Hà Nội. - Hà Nội, 2024. - 178 tr. : minh hoạ ; 28 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp các bài tham luận nghiên cứu việc ứng dụng môi trường điện toán đám 

mây và công nghệ trí tuệ nhân tạo vào công tác quản lí và giảng dạy tại Trường Đại học 

Luật Hà Nội, gồm: ứng dụng thực tế ảo và thực tế ảo tăng cường trong đào tạo, thực hành 

và khuyến nghị với đào tạo ngành luật; ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) trong 

quản lí đào tạo các trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ tại Trường Đại học Luật Hà Nội; tổng 

quan ứng dụng ChatGPT-4 để phân tích dữ liệu. 

Từ khoá: Ứng dụng công nghệ ; Trí tuệ nhân tạo ; Công tác quản lí ; Công tác giảng dạy ; 

Việt Nam ; Trường Đại học Luật Hà Nội; Môi trường điện toán đám mây  

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVHT 000761. 

4. Đào tạo Luật Thương mại quốc tế trong bối cảnh hiện nay : kỷ yếu hội thảo khoa 

học cấp Khoa / Trường Đại học Luật Hà Nội. Khoa Pháp luật Thương mại quốc tế. - 

Hà Nội, 2024. - 143 tr. : minh hoạ ; 28 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp các bài tham luận nghiên cứu vấn đề đào tạo Luật Thương mại quốc tế 

trong bối cảnh hiện nay, gồm: tổng quan về đào tạo Luật Thương mại quốc tế ở Trường 

Đại học Luật Hà Nội; những nội dung then chốt của Luật Thương mại quốc tế cần giảng 

dạy cho sinh viên; kinh nghiệm xây dựng Giáo trình Luật Thương mại quốc tế ở các nước 

thuộc truyền thống pháp luật Common law và một số khuyến nghị. 

Từ khoá: Luật Thương mại quốc tế ; Giáo dục đại học ; Việt Nam ; Đào tạo luật  

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVHT 000762. 

5. Các phương pháp nâng cao khả năng nghe và nói ngoại ngữ cho sinh viên không 

chuyên ngành Ngôn ngữ tại Trường Đại học Luật Hà Nội : kỷ yếu hội thảo khoa học 

cấp Khoa / Trường Đại học Luật Hà Nội. Khoa Ngoại ngữ pháp lý. - Hà Nội, 2024. - 

146 tr. : minh hoạ ; 28 cm. 
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Tóm tắt: Tập hợp các bài tham luận nghiên cứu phương pháp nâng cao khả năng nghe và 

nói ngoại ngữ cho sinh viên không chuyên ngành Ngôn ngữ tại Trường Đại học Luật Hà 

Nội, gồm: thực tiễn và các phương pháp nâng cao khả năng nghe tiếng Nga cho sinh viên 

không chuyên ngữ tại Trường Đại học Luật Hà Nội; sử dụng video TED Talks để nâng 

cao kĩ năng nghe - nói tiếng Anh cho sinh viên không chuyên ngữ; mối quan hệ giữa yếu 

tố tâm lí và sự tự tin trong giờ học nói tiếng Anh cho sinh viên không chuyên tại Trường 

Đại học Luật Hà Nội. 

Từ khoá: Sinh viên ; Giáo dục đại học ; Học ngoại ngữ ; Kĩ năng nghe nói ; Việt Nam ; 

Trường Đại học Luật Hà Nội  

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVHT 000763. 

6. Luật Trọng tài thương mại và quy tắc tố tụng trọng tài tại Việt Nam - Thực trạng và 

khuyến nghị : kỷ yếu toạ đàm khoa học cấp Khoa / Trường Đại học Luật Hà Nội. Khoa 

Pháp luật Thương mại quốc tế. - Hà Nội, 2024. - 104 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp các bài tham luận nghiên cứu về Luật Trọng tài thương mại và quy tắc 

tố tụng trọng tài tại Việt Nam, gồm: quy định của Luật Trọng tài thương mại 2010 về 

thẩm quyền của Hội đồng trọng tài; quy định của pháp luật Việt Nam về thẩm quyền hỗ 

trợ tư pháp của Toà án đối với tố tụng trọng tài; quy định của pháp luật Việt Nam về biện 

pháp khẩn cấp tạm thời trong tố tụng trọng tài. 

Từ khoá: Tư pháp quốc tế ; Luật Trọng tài thương mại ; Quy tắc tố tụng trọng tài ; Việt Nam  

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVHT 000764. 

7. Nâng cao chất lượng văn bản quy phạm pháp luật ở Việt Nam hiện nay : kỷ 

yếu toạ đàm khoa học cấp Khoa / Trường Đại học Luật Hà Nội. Khoa Pháp luật 

Hành chính - Nhà nước. - Hà Nội, 2024. - 81 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp các bài tham luận nghiên cứu vấn đề nâng cao chất lượng văn bản quy 

phạm pháp luật ở Việt Nam hiện nay, gồm: tiêu chí đánh giá chất lượng văn bản quy 

phạm pháp luật ở Việt Nam hiện nay; điều kiện đảm bảo chất lượng văn bản quy phạm 

pháp luật ở Việt Nam hiện nay; kiểm soát chất lượng văn bản quy phạm phạp luật thông 

qua hoạt động giám sát tính hợp hiến của văn bản quy phạm pháp luật. 

Từ khoá: Luật Hành chính ; Văn bản quy phạm pháp luật ; Nâng cao chất lượng ; Việt Nam   

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVHT 000765. 
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8. Quản trị quốc gia và việc thực hiện chức năng của nhà nước : kỷ yếu hội thảo 

khoa học cấp Khoa / Trường Đại học Luật Hà Nội. Khoa Pháp luật Hành chính - 

Nhà nước. - Hà Nội, 2024. - 148 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp các bài tham luận nghiên cứu về quản trị quốc gia và việc thực hiện 

chức năng của nhà nước, gồm: chức năng nhà nước trong điều kiện đổi mới quản trị quốc 

gia; mối quan hệ giữa quản trị quốc gia và việc thực hiện chức năng nhà nước; nguyên 

tắc của việc thực hiện chức năng nhà nước trong quản trị quốc gia; nội dung của việc 

thực hiện chức năng nhà nước trong điều kiện quản trị quốc gia; phương thức thực hiện 

chức năng nhà nước trong điều kiện quản trị quốc gia. 

Từ khoá: Luật Hành chính ; Chức năng của nhà nước ; Quản trị nhà nước ; Việt Nam  

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVHT 000766. 

9. Các tội xâm phạm trật tự quản lý hành chính theo quy định của Bộ luật Hình sự 

năm 2015 : kỷ yếu hội thảo khoa học cấp Khoa / Trường Đại học Luật Hà Nội. Khoa 

Pháp luật Hình sự. - Hà Nội, 2024. - 189 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp các bài tham luận nghiên cứu các tội xâm phạm trật tự quản lí hành 

chính theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015, gồm: chính sách hình sự đối với các 

tội xâm phạm trật tự quản lí hành chính từ giai đoạn sau Cách mạng tháng 8 năm 1945 

đến nay; những vấn đề lí luận về các tội xâm phạm trật tự quản lí hành chính trong Luật 

Hình sự Việt Nam; lịch sử pháp luật hình sự Việt Nam về các tội xâm phạm trật tự quản 

lí hành chính và xu hướng phát triển trong bối cảnh hội nhập quốc tế. 

Từ khoá: Luật Hình sự ; Bộ luật Hình sự 2015 ; Tội xâm phạm trật tự quản lí hành chính ; 

Việt Nam  

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVHT 000767. 

10. Giá trị lý luận, thực tiễn của tác phẩm "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, 

chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng 

trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với hoạt động 

giảng dạy và nghiên cứu kh. - Hà Nội, 2024. - 585 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp các bài tham luận nghiên cứu giá trị lí luận, thực tiễn của tác phẩm 

"Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng 

Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú 

Trọng đối với hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học chính trị - pháp lí hiện nay, 
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gồm: một số vấn đề lí luận về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần 

xây dựng Đảng, Nhà nước ngày càng trong sạch, vững mạnh; nguyên nhân của hiện 

tượng tham nhũng, tiêu cực nhìn từ góc độ triết học; nhận diện những thách thức đối với 

hoạt động phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam và quan điểm, giải pháp đối phó; quan 

điểm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về tính tất yếu của việc kiên quyết, kiên trì đấu 

tranh, phòng chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta hiện nay. 

Từ khoá: Giảng dạy ; Giáo dục đại học ; Phòng chống tham nhũng ; Nghiên cứu khoa học ; 

Giá trị khoa học ; Tác phẩm khoa học ; Việt Nam   

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVHT 000768. 

11. Trao đổi kinh nghiệm thực hiện Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở trong các 

trường đại học, cao đẳng : báo cáo tham luận / Ban Dân vận Thành uỷ - UBND 

thành phố Hà Nội. Đảng uỷ Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội. - Hà Nội, 

2024. - 244 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp các bài tham luận nghiên cứu kinh nghiệm thực hiện Luật Thực hiện 

dân chủ ở cơ sở trong các trường đại học, cao đẳng, gồm: dân chủ và tự chủ của cơ sở 

giáo dục đại học; phát huy dân chủ trong việc xây dựng văn bản nội bộ tại Trường Đại 

học Mở Hà Nội; tăng cường phát huy dân chủ cơ sở góp phần chuyển đổi mô hình tổ 

chức Đại học Bách khoa Hà Nội tự chủ và hội nhập. 

Từ khoá: Luật Hành chính ; Thực hiện pháp luật ; Trường đại học ; Trường cao đẳng ; 

Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở ; Việt Nam  

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVHT 000769. 

 


